PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TIỀN HẢI 
ĐỀ KHẢO SÁT HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN
MÔN TOÁN 8 _ NĂM HỌC 2022-2023
Bài 1. (5 điểm)
1) 
Phân tích đa thức sau thành nhân tử : 
2) 
Cho 3 số a,b,c thỏa mãn 

Tính giá trị biểu thức 
3) 
Cho các số 

Chứng minh rằng là số chính phương 
Bài 2. (4 điểm)
1) 

Rút gọn biểu thức (với 
2) 

Tìm các số a,b sao cho đa thức đồng thời chia hết cho hai đa thức 
Bài 3. (4,0 điểm )
1) 
Cho phương trình là tham số )
a) Giải phương trình với m = 1
b) Tìm m để phương trình có nghiệm duy nhất. Tìm nghiệm duy nhất đó 
2) 

Tìm các số nguyên thỏa mãn : 

Bài 4. (6 điểm) Cho hình vuông Trên cạnh BC lấy điểm M, trên tia đối của tia DC lấy diểm N sao cho BM=DN
1) 
Chứng minh rằng tam giác là tam giác vuông cân
2) Gọi E là giao điểm của AD với BN , F là giao điểm của AM với BD. Chứng minh rằng EF song song với DM
3) 

Gọi K là giao điểm của với BD. AK cắt DC ở H. Lấy các điểm P, Q, I lần lượt là trung điểm của cắt CP tại J. Chứng minh D, I, J thẳng hàng.

Bài 5. (1 điểm) Chứng minh rằng 


Biết các số thỏa mãn và các biểu thức có nghĩa
ĐÁP ÁN 
Bài 1. (5 điểm)
4) 
Phân tích đa thức sau thành nhân tử : 


5) 
Cho 3 số a,b,c thỏa mãn 

Tính giá trị biểu thức 


6) 
Cho các số 

Chứng minh rằng là số chính phương 




Vì nên là số chính phương 
Bài 2. (4 điểm)
3) 

Rút gọn biểu thức (với 


4) 

Tìm các số a,b sao cho đa thức đồng thời chia hết cho hai đa thức 

Ta có : 

Vì P(x) đồng thời chia hết cho 

Vậy với thì P(x) đồng thời chia hết cho x-2 và x+1
Bài 3. (4,0 điểm )
3) 
Cho phương trình là tham số )
c) Giải phương trình với m = 1

ĐKXĐ: 

Với m=1ta có phương trình 
Ta có : 



Vậy với m=1 thì phương trình có nghiệm duy nhất 
d) Tìm m để phương trình có nghiệm duy nhất. Tìm nghiệm duy nhất đó 



Phương trình đã cho có nghiệm duy nhất khi phương trình (*) có nghiệm duy nhất 

Phương trình (*) có nghiệm duy nhất khi 


Với thì phương trình 


Để là nghiệm của phương trình đã cho thì : 


Vậy thì phương trình có nghiệm duy nhất 
4) 

Tìm các số nguyên thỏa mãn : 



Vậy 

Bài 4. (6 điểm) Cho hình vuông Trên cạnh BC lấy điểm M, trên tia đối của tia DC lấy diểm N sao cho BM=DN


[bookmark: _GoBack][image: ]
4) 
Chứng minh rằng tam giác là tam giác vuông cân

Chứng minh được (hai cạnh, hai góc tương ứng) (1)


Mà là hình vuông) 

Từ (1), (2) suy ra vuông cân 
5) Gọi E là giao điểm của AD với BN , F là giao điểm của AM với BD. Chứng minh rằng EF song song với DM



Mà (cạnh hình vuông ABCD)

Nên từ (3) và (4) suy ra 


Xét tam giác ADM có (cmt)(Ta let đảo)
6) 

Gọi K là giao điểm của với BD. AK cắt DC ở H. Lấy các điểm P, Q, I lần lượt là trung điểm của cắt CP tại J. Chứng minh D, I, J thẳng hàng.

Chứng minh được 

Mà Q là trung điểm của BE nên 

Mà P là trung điểm của BH. Nên 

Từ (1) và (2) suy ra 


Mà E và H nằm trên hai nửa mặt phẳng đối nhau bở JD. Gọi EH giao với JD là là khoảng cách từ E và H đến DJ. Vì 
Từ đó chứng minh I’ là trung điểm của EH nên I trùng I’ 
Vậy D, I, J thẳng hàng 

Bài 5. (1 điểm) Chứng minh rằng 


Biết các số thỏa mãn và các biểu thức có nghĩa

Từ . Ta có :



oleObject2.bin

oleObject53.bin

image42.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

22

22

4410441

21221

21211.11.1

2121

121121

1;03;2

xyxyxyyxxx

yxxxyx

xxyy

xx

xyyxyy

xyxy

+-+-=Û++=+

Û+=+Û+-+=

Û+--===--

+=+=-

--=--=-

Þ=-=Þ=-=-


oleObject54.bin

image43.wmf
(

)

(

)

(

)

{

}

;1;0;3;2

xy

Î--


oleObject55.bin

oleObject56.bin

image44.emf
I

Q

P

H

K

F

E

N

C

B

A

D

M


oleObject57.bin

image45.wmf
(..),

ABMADNcgcAMANBAMDAN

D=DÞ=Ð=Ð


oleObject58.bin

image3.wmf
222

222

Tabcabbc

=++--


image46.wmf
(

90

BAMMADABCD

Ð+Ð=°


oleObject59.bin

image47.wmf
(

)

90902

DANMADMAN

ÞÐ+Ð=°ÞÐ=°


oleObject60.bin

image48.wmf
AMN

D


oleObject61.bin

image49.wmf
://()(3)

://()(4)

EDDN

ENDABNDTalet

EAAB

FMBM

BFMBMADTalet

FADA

DÞ=

DÞ=


oleObject62.bin

image50.wmf
();

DNBMgtABAD

==


oleObject63.bin

oleObject3.bin

image51.wmf
EDFM

EAFA

=


oleObject64.bin

image52.wmf
EDFM

EAFA

=


oleObject65.bin

image53.wmf
//

EFDM

Þ


oleObject66.bin

oleObject67.bin

oleObject68.bin

image54.wmf
(

)

1

JABJDCJBCJADJABJDHJHCJEAJEDJBC

SSSSSSSSSS

+=+Þ++=++


oleObject69.bin

image4.wmf
110

1111....111;1000....0005

nchusonchuso

ab

-

==

1424314243


image55.wmf
AJBAJE

SS

=


oleObject70.bin

image56.wmf
(

)

2

JBCJHC

SS

=


oleObject71.bin

image57.wmf
JEDJHD

SS

=


oleObject72.bin

image58.wmf
12

',,

Ihh


oleObject73.bin

image59.wmf
12

JEDJHD

SShh

=Þ=


oleObject74.bin

oleObject4.bin

oleObject75.bin

oleObject76.bin

oleObject77.bin

image60.wmf
123

6236

abcabc

bcacab

++=Þ++=


oleObject78.bin

image61.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

2

2

2

666

16.662332

333

1432.63223223

222

1923.623.23323

632

32223323

aabcabcabc

abcaabcbcaabcacab

babcabcabc

bacbabcacbabcabbc

cabcabcabc

cabcabcabcabcacbc

VTabc

acababbcacbc

===

+++++++

===

+++++++

===

+++++++

æ

=>=++

++++++

è

(

)

(

)

(

)

(

)

51627

()

2323

abcabc

dfcm

abacbc

ö

ç÷

ç÷

ø

++

=

+++


oleObject79.bin

image5.wmf
1

ab

+


oleObject5.bin

image6.wmf
223

22

3343

.

3394

xxxxx

M

xxxxx

æö

+--

=--

ç÷

-+--

èø


oleObject6.bin

image7.wmf
0;4;3)

xxx

¹¹¹±


oleObject7.bin

image8.wmf
3

()2

Pxxxaxb

=-++


oleObject8.bin

image9.wmf
2,1

xx

-+


oleObject9.bin

image10.wmf
(

1

12

xm

m

xx

+=

-+


oleObject10.bin

image11.wmf
,

xy


oleObject11.bin

image12.wmf
2

4410

xyxyxy

+-+-=


oleObject12.bin

image13.wmf
.

ABCD


oleObject13.bin

image14.wmf
AMN


oleObject14.bin

image15.wmf
MN


oleObject15.bin

image16.wmf
,,.

BHBEEHAQ


oleObject16.bin

image17.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

222

51627

114192323

abcabc

abc

abcabacbc

++

++=

++++++


oleObject17.bin

image18.wmf
,,

abc


oleObject18.bin

image19.wmf
123

6

bcacab

++=


oleObject19.bin

oleObject20.bin

image20.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

3222

454555

5551

xxxxxxxxxx

xxxxxxx

--=--=-+-

=-+-=-+

éù

ëû


oleObject21.bin

oleObject22.bin

oleObject23.bin

image21.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

2222222

222

2

22222

4220

Tabcabbcaabbbbcc

TabbcT

=++--=-++-+

Þ=-+-Þ=+-=


oleObject24.bin

oleObject25.bin

oleObject26.bin

image22.wmf
(

)

(

)

10091

2

2

10000.....000510000.....000599999.....99

969.1111......116

96196196131

nchusonchusonchusonchuso

b

baabaaaaa

-

==+=+=+

Þ=+Þ+=++=++=+

1424314243144244314243


oleObject27.bin

image23.wmf
1

11111......111

nchuso

a

=

1442443


oleObject28.bin

image24.wmf
1

ab

+


oleObject29.bin

oleObject30.bin

oleObject31.bin

image25.wmf
(

)

(

)

(

)

223

22

22

2

222

3343

.

3394

33443.

.(3)1244

.

(3)(3)(4)34(3).(4)4

xxxxx

M

xxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxxxxx

æö

+--

=--

ç÷

-+--

èø

+--++

-+

====

-+-+-+--


oleObject32.bin

oleObject33.bin

oleObject34.bin

image26.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

22

()221333

Pxxxabaxxxaba

=-+++=+-+++--


oleObject35.bin

image27.wmf
201

2,1

302

baa

xx

bab

+==-

ìì

-+ÞÛ

íí

--==

îî


oleObject36.bin

image1.wmf
32

45

xxx

--


image28.wmf
1,2

ab

=-=


oleObject37.bin

oleObject38.bin

image29.wmf
1,2

xx

¹¹-


oleObject39.bin

image30.wmf
1

1

12

x

xx

+=

-+


oleObject40.bin

image31.wmf
(

)

(

)

22

21

1

11

12(1)(2)

1

212

2

xxx

x

xxxx

xxxxxxtmdk

++-

+=Û=

-+-+

Þ++-=+-Þ=-


oleObject41.bin

image32.wmf
1

2

x

=-


oleObject1.bin

oleObject42.bin

image33.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

22

21

11

1212

2212*

xxmx

xm

xxxx

xxmxmxxmxm

++-

+=Û=

-+-+

Þ++-=+-Û+=-


oleObject43.bin

image34.wmf
1,2

xx

¹¹-


oleObject44.bin

image35.wmf
101

mm

+¹Û¹-


oleObject45.bin

image36.wmf
1

m

¹-


oleObject46.bin

image37.wmf
(

)

2

*

1

m

x

m

-

Û=

+


image2.wmf
4,2

abbc

-=-=-


oleObject47.bin

image38.wmf
2

1

m

x

m

-

=

+


oleObject48.bin

image39.wmf
22

0;20

11

mm

m

mm

--

¹¹-Þ¹

++


oleObject49.bin

image40.wmf
1;0

mm

¹-¹


oleObject50.bin

image41.wmf
2

1

m

x

m

-

=

+


oleObject51.bin

oleObject52.bin

